Phòng TCCB                                                                                     

MẪU 1  (Bản này lưu tại đơn vị)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

PHÒNG.. (KHOA) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM HỌC 20..-20..)

Họ tên …………………………………………………………………….

Đơn vị: ( Tổ, bộ môn trực thuộc phòng, khoa)

     Kiểm điểm theo các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành thực hiện thời giờ làm việc, khối lượng, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc;    

 2. Ý thức chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nội quy, quy chế của Nhà trường; Tham gia các phong trào thi đua.

3. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá và chuyên môn nghiệp vụ; 

4. Đạo đức lối sống, quan hệ phối hợp công tác, tinh thần thái độ phục vụ; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội .

          Tự nhận phân loại :…. ( Giỏi, tốt, khá, trung bình)
(Dựa vào khối lượng đứng lớp theo kế hoạch, thực tế cả năm học để phân loại)

                                                                                       Ngày ….tháng….năm…

                                                                                             Người kiểm điểm
                                                                                                         Ký

                                                                                                   Ghi Họ tên

CÁC BIỂU MẪU CỦA HỘI ĐỒNG CƠ SỞ 

MẪU 2.        Danh sách đề nghị thi đua khen thưởng năm học ....... 

                          Từ bảng I đến bảng IV. 

BẢNG I.

	ĐỀ NGHỊ LAO ĐỘNG VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 20.. – 20..

	KHOA ( PHÒNG.)

	TT
	Họ tên 
	Cá nhân
	Tập   thể
	Ghi chú

	
	
	Khối lượng được giao

( tuần)
	 Khối lượng  thực hiện   ( tuần)
	Phân loại lao động
	Đề nghị LĐTT
	Đề tài, SKCT, ĐC, G.trình 
	Đề nghị  chiến sỹ  TĐCS 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I.
	Bộ môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…….
	

	1
	Nguyễn……
	 
	
	
	
	
	
	
	


	Công đoàn
	TM. KHOA ( PHÒNG)...




 Ghi chú:
Cột 3 ghi khối lượng giờ đứng lớp theo kế hoạch được giao ( đơn vị tuần) cả năm học.

                    
Cột 4 ghi khối lượng giờ đứng lớp thực tế (tuần).

                    
Cột 5 ghi phân loại Giỏi, tốt..do Hội đồng cơ sở xét.


Cột 6 ghi đạt LĐTT do Hội đồng bỡnh xột.


Cột 7 ghi đề tài, SK..được công nhận của Nhà trường( bảo vệ hoặc giao nhiệm vụ; đó áp dụng).


Cột 8 ghi đề nghị CSTĐCS được Hội đồng cơ sở xét.


Cột 9 ghi tập thể đạt LĐTT hoặc tập thể đạt LĐXS, do Hội đồng cơ sở xét. ( Theo tiêu chuẩn quy định về TĐKT tại Quyết định 2950/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 31/12/2011)

Cột 10 Ghi thời gian nghỉ thai sản, ốm (nếu có).
 BẢNG II.    

             TẬP THỂ ĐƯỢC  ĐỀ NGHỊ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CẤP BỘ. 

 KHOA ( PHÒNG)

	STT
	Tổ …
	Số đề nghị LĐTT/ tổng số  (ng​ười đơn vị)
	Số cá nhân đề nghị CSTĐCS
	Đề nghị TT LĐXS    ( năm học xét)
	3 năm liên tục đạt TT Lao động   XS,  BKB   ( trước năm xét)                             
	Đề nghị  cấp  Bộ GTVT  (Năm xét)
…………
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	…..
	 …..
	…… 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Tổ….
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công đoàn
	TM. KHOA ( PHÒNG)...



	Ghi chú:
Cột 3 ghi số cá nhân đó xét đạt LĐTT trên tổng số người trong đơn vị (xác định % để xét TTLĐXS. (  >=70%)
                    
Cột 4 ghi số cá nhân đề nghị CSTĐCS được Hội đồng cơ sở xét.
                    
Cột 5 ghi tập thể LĐXS  được Hội đồng cơ sở xét.

Cột 6,7,8 ghi đạt tập thể LĐXS, BK 3 năm trước năm xét.  

Cột 9, 10 ghi đề nghị khen thưởng Bộ, NN do Hội đồng cơ sở xét đề nghị.
BẢNG III.             CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ĐẠT THI ĐUA KHEN TH​ƯỞNG

	CẤP BỘ NĂM HỌC 20.. -20...

	    KHOA ( PHÒNG)... 

	STT
	Cá nhân
	Đạt CSTĐCS   ( 3 năm trư​ớc liền kề năm xét)
	CSTĐCS

năm xét
	Đề nghị BK Bộ 
	Đ. nghị CSTĐ ngành
	Ghi chú

	
	
	Năm..
	 
	 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 2
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công đoàn
	
	
	
	
	TM. Khoa ( phòng)


Ghi chú:  
Cột 3,4,5 ghi cá nhân đó đạt CSTĐCS 3 năm trước liền kề năm xét.


Cột 6 ghi được đề nghị CSTĐCS do Hội đồng cơ sở xét. 
 BẢNG IV.     ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC.

 KHOA (PHÒNG) …..

	STT
	Cá nhân
	Đạt CSTĐCS, HTKT (5-9 năm trước năm xét )
	Đề nghị TĐKT NN năm…
	Ghi chú

	
	
	năm      …..
	năm     …..
	năm    …..
	năm    …
	 năm    ….
	năm      …
	năm xét   ..
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Tập thể
	Đạt TTLĐXS, DHTĐ, HTKT ( 5-9 năm trước năm xét)
	Đ. nghị TĐKT NN năm..
	Ghi chú

	
	
	năm 

…..     
	năm 

…..    
	Năm

…..    
	Năm

……     
	 Năm

….  
	năm 

………      
	năm xét   …
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13

	 1
	(Khoa Phòng tổ môn)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	Công đoàn


	TM. Khoa (phòng)


 Ghi chú:
Cột 3 đến 8 ghi thành tíchh các năm trước liền kề năm xét, số năm theo tiêu chuẩn hình thức khen thưởng đề nghị.


Cột 12 ghi danh hiệu thi đua, khen thưởng do Hội đồng cơ sở đề nghị.

Viết tắt:
CSTĐ Chiến sỹ thi đua; 

CSTĐCS Chiến sỹ thi đua cơ sở. 

HTKT  Hình thức khen thưởng

TTLĐXS Tập thể lao động xuất sắc; LĐTT lao động tiên tiến


DHTĐ Danh hiệu thi đua
MẪU 3
ĐĂNG KÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 20....- 20....( năm học mới)
                      Khoa, Phòng, tổ :.( Trực thuộc trường.)........................................

    1. Cá nhân :

	STT
	Họ tên
	LĐTT
	CSTĐCS
	Đề nghị hình thức khác
	Ghi chú

	I

      1

      2
	 Khoa, phòng

Nguyễn....


	
	
	
	


( Hình thức khác : Bằng khen Bộ GTVT, CSTĐ ngàng GTVT, Bằng khen CP.....)

     2. Tập thể :

	STT
	Đơn vị
	LĐTT
	LĐXS
	Hình thức khác
	Ghi chú

	      1

      2

      
	Tổ (Thuộc khoa, phòng)


	
	
	
	


(Hình thức khác: Bằng khen Bộ GTVT,  Bằng khen CP.....)
                                                                      Ngày    tháng    năm 20...  

Thư ký                                                        Lãnh đạo đơn vị cơ sở
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